Tuần 10
Thời gian: 8/11 – 13/11
HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ NGHIÊN CỨU BÀI HỌC
BÀI 11 CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á CUỐI THẾ KỈ XIX – ĐẦU THẾ KỈ XX
I. QUÁ TRÌNH XÂM LƯỢC CỦA CHỦ NGHĨA THỰC DÂN Ở CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á
· Các quốc gia Đông Nam Á có vị trí quan trọng, giàu tài nguyên…
· Nửa sau thế kỉ XIX, chế độ phong kiến ở các nước Đông Nam Á suy yếu nên các nước tư bản đẩy mạnh chiến tranh xâm chiếm thuộc địa
+ Thực dân Anh xâm chiếm Mã Lai, Miến Điện
+ Pháp xâm chiếm Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia
+ Tây Ban Nha rồi Mĩ chiếm Phi-lip-pin, 
+ Hà Lan và Bồ Đào Nha thôn tính In-đô-nê-xi-a
+ Thái Lan không phải là nước thuộc địa
II. PHONG TRÀO ĐẤU TRANH GIẢI PHÓNG DÂN TỘC
· Phong trào đấu tranh của nhân dân Đông Nam Á diễn ra với quy mô rộng khắp và phát triển liên tục
· Hình thức diễn ra chủ yếu là đấu tranh vũ trang với sự tham gia của đông đảo các tầng lớp nhân dân
· Các phong trào đấu tranh đều thất bại vì thiếu tổ chức, thiếu lãnh đạo chặt chẽ, còn mang tính tự phát...

KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ MỤC TIÊU CẦN ĐẠT CỦA HỌC SINH QUA NGHIÊN CỨU TỰ HỌC
Câu 1: Chính sách thuộc địa của thực dân phương Tây ở Đông Nam Á có điểm chung nào nổi bật?
A. Không mở mang công nghiệp ở thuộc địa.
B. Kìm hãm sự phát triển kinh tế thuộc địa.
C. Vơ vét, đàn áp, chia để trị.
D. Tăng thuế, mở đồn điền, bắt lính.


Câu 2: Trước nguy cơ mất nước và chính sách cai trị khắc nghiệt của chính quyền đô hộ, thái độ của nhân dân Đông Nam Á như thế nào?
A. Nổi dậy khởi nghĩa.
B. Thành lập các tổ chức yêu nước.
C. Đấu tranh chống xâm lược, giải phóng dân tộc.
D. Tiến hành những cuộc đấu tranh vũ trang.
Câu 3: Các nước thực dân phương Tây đã đẩy mạnh việc xâm lược các nước Đông Nam Á vào thời gian nào?
A. Nửa đầu kỉ XIX
B. Nửa sau thế kỉ XIX
C. Cuối thế kỉ XX
D. Đầu thế kỉ XX
Câu 4: Các phong trào giải phóng dân tộc ở Đông Nam Á diễn ra với quy mô như thế nào?
A. Nhỏ hẹp
B. Rộng khắp
C. Vừa và nhỏ
D. Cả 3 đáp án trên đều đúng
Câu 5: Phong trào giái phóng dân tộc của các nước Đông Nam á diễn ra với hình thức chủ yếu nào?
A. Bãi công
B. Biểu tình
C. Khởi nghĩa vũ trang
D. Cả 3 đáp án trên đều đúng






Tuần 10
Thời gian: 8/11 – 13/11
HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ NGHIÊN CỨU BÀI HỌC
BÀI 12 NHẬT BẢN GIỮA THẾ KỈ XIX – ĐẦU THẾ KỈ XX
I. CUỘC DUY TÂN MINH TRỊ
1. Nguyên nhân
· Các nước phương Tây ngày càng tăng cường can thiệp vào Nhật Bản, đòi “mở cửa”
· Chế độ phong kiến Nhật đang bị khủng hoảng nghiêm trọng
2. Nội dung
· Tháng 1/1868, Thiên hoàng Minh Trị đã thực hiện cuộc cải cách nhằm đưa Nhật Bản thoát khỏi khủng hoảng đó là cuộc Duy tân Minh Trị
	Lĩnh vực
	Nội dung

	Kinh tế
	- Thực hiện nhiều cải cách, thống nhất tiền tệ, xóa bỏ độc quyền ruộng đất của giai cấp PK.
- Tăng cường phát triển kinh tế TBCN ở nông thôn
- Xây dựng cơ sử hạ tầng

	Chính trị - xã hội
	- Bãi bỏ chế độ nông nô, đưa qúy tộc tư sản hóa và đại tư sản lên nắm chính quyền

	Giáo dục
	- Thi hành chính sách giáo dục bắt buộc, chú trọng nội dung khoa học - kĩ thuật trong giảng dạy, cử học sinh đi du học ở phương Tây

	Quân sự
	- Tổ chức và huấn luyện theo kiểu phương Tây, chế độ quân sự thay cho chế độ trưng binh.
- Công nghệp đóng tàu, sản xuất vũ khí được chú trọng


3. Kết quả
· Đến cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX, Nhật Bản phát triển thành một nước tư bản công nghiệp 
II. NHẬT BẢN CHUYỂN SANG CHỦ NGHĨA ĐẾ QUỐC
· Nhờ tiền bồi thường từ chiến tranh Trung – Nhật và của cải cướp được ở Triều Tiên và Trung Quốc, kinh tế Nhật Bản càng phát triển mạnh mẽ
· Bước sang thế kỉ XX, giới cầm quyền Nhật Bản đã đẩy mạnh chính sách xâm lược và bành trướng
III. CUỘC ĐẤU TRANH CỦA NHÂN DÂN LAO ĐỘNG NHẬT BẢN (HS TỰ HỌC)
KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ MỤC TIÊU CẦN ĐẠT CỦA HỌC SINH QUA NGHIÊN CỨU TỰ HỌC
Câu 1: Nguyên nhân Minh Trị Duy Tân đất nước như thế nào?
A. Chế độ phong kiến suy thoái.
B. Xã hội Nhật mâu thuẫn không đủ sức chống lại sự xâm nhập của Âu -Mỹ
C. Để thoát khỏi nguy cơ bị xâm lược, Minh Trị Duy Tân đất nước
D. A, B, C đúng
Câu 2. Bước sang thế kỉ XX, giới cầm quyền Nhật Bản đã đẩy mạnh chính sách gì?
A. Đẩy mạnh công nghiệp hóa.
B. Đẩy mạnh chính sách đưa người giỏi sang học ở phương Tây.
C. Đẩy mạnh chính sách xâm lược và bành tướng.
D. B + C đúng.
Câu 3: Kết quả của cuộc Duy Tân Minh Trị là:
A. Nhật từ 1 nước nông nghiệp thành một nước công nghiệp.
B. Thoát khỏi sự xăm lược của phương Tây.
C. Trở thành một nước tư bản công nghiệp và đế quốc hùng mạnh.
D. A, B, C đúng
Câu 4. Những biểu hiện chủ yếu của việc Nhật Bản chuyển mạnh sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa?
A. Đẩy mạnh công nghiệp hóa.
B. Tập trung trong công nghiệp, thương nghiệp và ngân hàng,
C. Nhiều công ty độc quyền xuất hiện và giữ vai trò to lớn.
D. Cả ba ý trên.
Câu 5. Năm 1914, Nhật Bản dùng vũ lực để mở rộng khu vực ảnh hưởng của mình ở đâu?
A. Triều Tiên.
B. Trung Quốc.
C. Đông Nam Á.
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